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UBND QUẬN HÀ ĐÔNG
TRƯỜNG THCS MẬU LƯƠNG
	
ĐỀ ĐỀ XUẤT THI THỬ VÀO LỚP 10
Năm học 2022 - 2023
Môn: Toán
(Thời gian làm bài 120 phút 
không kể thời gian giao đề)



MA TRẦN

	       Mức độ

Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao

	
	Số câu
	Điểm
	Số câu
	Điểm
	Số câu
	Điểm
	Số câu
	Điểm

	Rút gon BT chứa căn
	1
	1
	1
	0,5
	1
	0,5
	
	

	Giải phương trình , hệ phương trình
	
	
	1
	1
	
	
	
	

	PT chứa tham số
	
	
	1
	1
	1
	0,5
	
	

	Giải BT bằng cách lập hệ PT
	1
	1,5
	
	
	
	
	
	

	Hình học
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0,5

	Mở rộng
	

	
	
	
	
	
	1
	0,5

	Tổng
%
	3
	3,5
40%
	4
	3,5
35%
	3
	2,0
15%
	2
	1,0
10%










      

	      UBND QUẬN HÀ ĐÔNG
 TRƯỜNG THCS MẬU LƯƠNG

	ĐỀ ĐỀ XUÂT



	    ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 
Năm học:  2022 - 2023
Môn thi: Toán 
Thời gian: 120 phút - không kể thời gian giao đề
 (Đề thi gồm có: 01 trang)



ĐỀ BÀI.
Bài 1 (2.0 điểm) Cho các biểu thức  A = [image: ] và B = [image: ] với [image: ]
1/ Tính giá trị của B tại x = 4
2/ Rút gọn biểu thức A.		
3/ Cho biết [image: ]. Tìm x để [image: ]
Bài 2 (2,0 điểm) 
1/ Hai đội công nhân làm một đoạn đường. Đội 1 làm xong một nửa đoạn đường thì đội 2 đến làm tiếp nửa còn lại với thời gian dài hơn thời gian đội 1 đã đã làm là 30 ngày. Nếu hai đội cùng làm thì trong 72 ngày xong cả đoạn đường. Hỏi mỗi đội đã làm bao nhiêu ngày trên đoạn đường này?
2/ Diện tích xung quanh của một hình trụ là 288[image: ]cm2. Biết chiều cao của hình trụ là h = 12cm. Hăy tìm bán kính đường tṛòn đáy và thể tích của hình trụ đó.

Bài 3 (2 điểm)

1) Giải hệ phương trình sau:  


2) Cho phương trình:   (với m là tham số)
a) CMR: Phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt với mọi m.


b) Tìm tất cả các giá trị của m để phương trình có 2 nghiệm phân biệt  thỏa mãn hệ thức:  
Bài 4( 3,5 điểm) Cho tam giác ABC nhọn nội tiếp đường tròn tâm (O;R), hai điểm B và C cố định. Điểm A di chuyển trên cung lớn BC. Gọi H là hình chiếu vuông góc của A trên BC. Gọi M; N lần lượt là hình chiếu của B; C  trên đường kính AD.
a) CMR: Các điểm A; B; H; M cùng thuộc một đường tròn.


b) Chứng minh rằng: AB. DC = 2R. BH và  đồng dạng với  
c) Gọi I và E lần lượt là trung điểm BC và AB. CMR: IE là đường trung trực của đoạn thẳng HM.

d) CMR: Tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác   là điểm cố định.

Bài 5 (0,5 điểm) Cho các số thực dương . Chứng minh rằng:






HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TOÁN 9
NĂM HỌC 2022 - 2023
(Hướng dẫn chấm gồm 05 trang)
ĐÁP ÁN BIỂU ĐIỂM
	Bài
	Nội dung
	Điểm

	







1
	Thay x = 4 (tmđk) vào biểu thức B ta được B = [image: ]=[image: ]
	0,5

	
	
b) Với ta có: 
2/ Rút gọn biểu thức A.
Với [image: ], ta có: A = [image: ]
[image: ]
			[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
	
0,5

















0,5


	
	3/ Cho biết [image: ]. Tìm x để [image: ]
Với [image: ], ta có: [image: ][image: ]:( 1-[image: ] ) [image: ]:[image: ] 
			[image: ].[image: ]=[image: ]
Để  [image: ][image: ][image: ]
[image: ][image: ]
[image: ]
Vậy [image: ] hoặc [image: ] thì [image: ]
	

0,25



0,25

	







2
	1/ 1,5 điểm
Gọi thời gian đội 1 làm nửa đoạn đường đầu là x ngày (x > 0, ngày) 
thì thời gian đội 2 làm nốt đoạn đường còn lại là x + 30 (ngày) 

	
0,25
0,25

	
	Mỗi ngày đội 1 làm được [image: ]( đoạn đường)
Mỗi ngày đội 2 làm được [image: ](đoạn đường)

	0,25


	
	Mỗi ngày cả hai đội làm được [image: ]( đoạn đường)
Vậy ta có pt : [image: ]+ [image: ]= [image: ]
	0,25

	
	[image: ]    MC: 36 x (x + 30)
 36 (x+ 30) + 36x = x (x + 30)
 x2 - 42x – 1080 = 0 
 x2 – 60 x + 18 x - 1080 = 0
 x (x – 60) + 18 (x – 60) = 0
 (x – 60) (x + 18) = 0
[image: ]
Vậy đội 1 làm trong 60 ngày, đội 2 làm trong 90 ngày 
	
0,25






0.25

	
	2/ Diện tích xung quanh của một hình trụ là 288[image: ]cm2. Biết chiều cao của hình trụ là h = 12cm. Hãy tìm 
Bán kính đường tṛòn đáy của một hình trụ là: 

S = 2[image: ]Rh => = 12(cm)
	



0.25




	
	Thể tích của hình trụ đó.
V= [image: ]R2h = [image: ]12212= 1728 (cm3)

	0,25

	3
	

1/ Hệ phương trình: có điều kiện xác định: 

		 

Đặt .


Hệ phương trình trở thành:  (thỏa mãn điều kiện )

Suy ra   (thỏa mãn điều kiện xác định).
Vậy hệ phương trình đã cho có một nghiệm
	
0,25







0,25







0,25

	
	
Ta có:
	

	
	a/ 


Vậy PT có 2 nghiệm phân biệt với mọi m
	
0,25


0,25

	
	
b) Theo Viet ta có:  

Theo đề bài ta có: 





 (tm)
Vậy …
	









0,25





0,25

	




















4.
	Hình vẽ đúng đến câu a
[image: ]
	











0,25

	
	a) Chứng minh: Các điểm A; B; H; M cùng thuộc một đường tròn.

Ta có:  

Xét tứ giác ABHM có: mà hai góc kề cùng chắn cung AB của tứ giác 
Nên tứ giác ABHM nội tiếp.
Hay các điểm A; B; H; M cùng thuộc một đường tròn
	

0,25

0,25
0,25

	
	b) Chứng minh: AB. DC = 2R. BH


Xét (O) có: (góc nội tiếp); (góc nội tiếp)

Nên (hệ quả)




Xét   và có: (cmt); 

Nên 

Do đó: 
	

0,25

	
	

* Chứng minh:  đồng dạng với 
+  Dễ dàng chứng minh được tứ giác AHNC nội tiếp.

Nên (cùng chắn cung AH của tứ giác AHNC nội tiếp)   (1)


Ta có: tứ giác ABHM nội tiếp nên (cùng bù với )  (2)


Từ (1) và (2) nên  đồng dạng với 
	
0,25
0,25

0,25

	
	c) CMR: IE là đường trung trực của đoạn thẳng HM.


Trong  vuông tại H có HE là đường trung tuyến nên  


Trong  vuông tại M có ME là đường trung tuyến nên  
Do đó: HE = ME
Nên E nằm trên đường trung trực của HM  (3)

Ta có: .

+ Dễ dàng chứng minh được  

Do đó:     (4)
Từ (3) và (4) ta có: IE là đường trung trực của đoạn thẳng HM
	

0.25


0,25


0,25

0,25

	
	
d) CMR: Tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác   là điểm cố định
Gọi F là trung điểm AC.
Chứng minh tương tự được IF là đường trung trực của HN.

Nên I là tâm đường tròn ngoại tiếp 
Mà BC cố định nên I là trung điểm BC cũng là điểm cố định

Vậy tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác   là điểm cố định
	

0,25


0,25

	5
	

Ta chứng minh bất đẳng thức phụ: 

 

Dấu “=” xảy ra khi và chỉ khi  

Áp dụng ta được:   

Tương tự ta có: 

 



	



0,25










0.25


Lưu ý:
- Học sinh làm theo cách khác đúng, cho điểm tương đương
- Bài hình: Học sinh vẽ sai hình từ câu nào, cho 0 điểm từ câu đó.
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